
 

 

 

 

 

Họ và tên: ……………………………….. 

PHẦN I.TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Em hãy giải ô chữ theo gợi ý 

          

 

 

 

 

 

 

Câu 2. Nối ô ghi nội dung ở bên phải phù hợp với tên con vật được nêu ở ô 

bên trái để tạo câu: 

 

 

 

 

 

 

Câu 3. Điền tên con vật thích hợp vào chỗ trống 

Nhát nhất trong rừng, 

Chính là con ……… 

Tính tình hung dữ, 

Là lão ……. vằn 

Vốn dĩ tinh ranh,  

Là con ………… 

Hiền lành bên suối,  

Là chú …….. vàng 

Đi đứng hiên ngang, 

Là …… to nặng 

Tính tình thẳng thắn, 

Là ………..phi nhanh 

Vừa dữ vừa lành, 

Tò mò như ……. 

 

(Tên các con vật cần điền: hổ, chó sói, thỏ, nai, ngựa, voi, gấu) 

Câu 4. Bộ phận được gạch chân trong câu: “Khỉ bắt chước rất tài.” trả lời cho 

câu hỏi nào? Khoanh vào chữ cái đứng trước đáp án đúng. 
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1. Con vật được coi là chúa sơn lâm 

2.Con vật thuộc bộ Cú, có khuôn mặt và 

đôi mắt sáng như mèo, biết bắt chuột, 

thường thức vào ban đêm. 

3.Con vật có tai dài, thích ăn cà rốt, hiền 

lành. 

4.Ngựa có màu đen được gọi là … 

5.Con vật to lớn nhất trong khu rừng 

a) Sóc 

c) Voi 

b) Gấu 

1. lững thững kéo gỗ về buôn. 

2. thoăn thoắt chuyền từ cành này sang cành khác. 

 

3. lặc lè tìm những hạt dẻ cuối mùa. 
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           A. Khỉ như thế nào?                                       B. Khỉ bắt chước như thế nào? 

                                     C. Con gì bắt chước rất tài? 

Câu 5.Khoanh vào chữ cái trước câu dùng sai dấu phẩy dưới đây: 

A. Hổ rất thích, ăn thịt các con vật. 

B. Hôm sau, sư tử đi săn mồi, chẳng may bị sa lưới. 

C. Những con thú rừng thường đẻ con, nuôi con bằng sữa. 

Câu 6.Theo câu chuyện Quả tim Khỉ, khi phát hiện ra Cá Sấu định lấy tim 

của mình, Khỉ đã làm gì để thoát nạn? Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời 

đúng. 

A.Vội nhảy xuống sông rồi bơi thật nhanh vào bờ. 

B.Giả vờ tin lời Cá Sấu, nói rằng tim mình để ở nhà để Cá Sấu đưa vào bờ. 

C.Mắng Cá Sấu là kẻ bội bạc, giả dối và đuổi Cá Sấu đi. 

 

PHẦN II.TỰ LUẬN 

Câu 1. Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm trong câu sau: 

Những chú ngựa vằn phi như bay. 

               

               

               

               

 

Câu 2. Hãy đặt một câu với từ “thoăn thoắt” để nói về hoạt động của một loài 

thú mà em biết. 

               

               

               

               

 

Câu 3. Viết thêm dấu câu vào những chỗ thích hợp trong đoạn văn sau rồi viết 

lại cho đúng chính tả. 

        Mùa đông đã về thực sự rồi mây từ trên cao theo các sườn núi trườn xuống 

chốc chốc lại gieo một đợt mưa bụi…Bên sườn đồi con suối ồn ào quanh co thu 

mình lại phô những dải sỏi cuội nhẵn nhụi…. 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               



 

 

               

               

               

               

Câu 4. Trong câu chuyện Quả tim Khỉ, em thích nhân vật nào? Vì sao? 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 

 

 


